	BỘ TƯ PHÁP

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ


Số:           /HTQT -QLHTPL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020


CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới Nhóm quan hệ đối tác pháp luật và định hướng đổi mới nhằm phát huy vai trò vận động nguồn vốn ODA về hợp tác pháp luật giai đoạn 2020-2025
Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập từ kinh nghiệm hoạt động của các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực và thực tiễn sáng kiến và hoạt động của các Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật do Bộ Tư pháp và UNDP tổ chức trong hơn mười năm qua.

Việc xây dựng Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật là phương tiện hữu hiệu để chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Nhóm. Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ được nghiên cứu xây dựng đảm bảo được tích hợp và liên kết với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu về hợp tác pháp luật, Trang thông tin thành phần về hợp tác quốc tế và các Trang thông tin điện tử của các Nhóm quan hệ đối tác theo ngành, lĩnh vực hoặc các trang/chuyên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế của các Bộ, ngành khác.

Nhằm duy trì và vận hành chuyên mục trên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế về pháp luật, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật xin báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc kết quả nghiên cứu chuyên đề “Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới Nhóm quan hệ đối tác pháp luật và định hướng đổi mới nhằm phát huy vai trò vận động nguồn vốn ODA về hợp tác pháp luật giai đoạn 2020-2025” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật như sau:
1. Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới Nhóm quan hệ đối tác pháp luật
Ngày 25/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-BTP ban hành Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Theo Đề án này, một Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập để tạo nên một diễn đàn công khai, uy tín để hai phía đối tác có thể gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, thông tin về chính sách và các vấn đề liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như bày tỏ nhu cầu, mong muốn hỗ trợ và hiệu quả sử dụng viện trợ trong lĩnh vực này, từ đó, đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác vận động tài trợ và mở rộng khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật. Trên cơ sở Đề án này, ngày 21/7/2016, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đã được thành lập theo Quyết định số 1563/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Từ đó đến nay, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được Vụ Hợp tác quốc tế duy trì hoạt động.
a. Vị trí, chức năng

Nhóm quan hệ đối tác pháp luật hiện nay không phải là một tổ chức độc lập, không có tài khoản, con dấu riêng và chỉ hoạt động khi có các nhiệm vụ phát sinh. Nhóm không có trong cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế, chỉ được nêu tên trong nhiệm vụ. Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có hai chức năng chính, bao gồm: (i) đối thoại, chia sẻ thông tin về chính sách, pháp luật, tình hình hợp tác pháp luật và (ii) vận động, tìm kiếm và điều phối viện trợ trong lĩnh vực pháp luật.

Tuy nhiên, theo Đề án Nhóm quan hệ đối tác, Nhóm do Bộ Tư pháp thành lập và duy trì hoạt động với việc đề nghị sự tham gia của tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức (bao gồm cả các tổ chức phi Chính phủ trong nước có năng lực và có hoạt động trong lĩnh vực hợp tác pháp luật) và các đối tác phát triển đã, đang và sẽ quan tâm tới lĩnh vực hợp tác pháp luật. Thực tế, chỉ các hoạt động Diễn đàn cuả Nhóm mới thu hút được sự tham gia của nhiều Bộ, ngành tham gia; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức (bao gồm cả các tổ chức phi Chính phủ trong nước có năng lực và có hoạt động trong lĩnh vực hợp tác pháp luật) thì chỉ tham gia ở mức độ hạn chế do kinh phí của Nhóm không đủ kinh phí để chi trả cho sự tham gia của các chủ thể này. Các đối tác phát triển cũng tích cực tham gia theo lời mời của Bộ Tư pháp, tuy nhiên số lượng các Đại sứ quán tham gia không nhiều (thông thường chỉ có khoảng tối đa 10 Đại sứ quán), có sự tăng giảm tùy theo chủ đề và thời gian tổ chức của từng Diễn đàn.

b. Nhiệm vụ

Nhóm quan hệ đối tác pháp luật từ khi thành lập đến nay đã đảm bảo triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ đã đươc nêu trong Đề án Nhóm quan hệ đối tác. Tuy nhiên có nhiệm vụ thực hiện thường xuyên nhưng cũng có nhiệm vụ được thực hiện ít hơn. Cụ thể:

- Các nhiệm vụ mà Nhóm quan hệ đối tác thực hiện thường xuyên bao gồm: 

+ Thu thập, tổng hợp thông tin cập nhật về (i) chính sách, nhiệm vụ cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, những phát triển mới trong hệ thống pháp luật, tư pháp Việt Nam; (ii) các chương trình, dự án, trợ giúp kỹ thuật của các nhà tài trợ trong lĩnh vực hợp tác pháp luật; (iii) nhu cầu hợp tác pháp luật của các cơ quan, tổ chức Việt Nam và các đối tác quốc tế;

+ Xây dựng và duy trì Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Thực tế do Vụ Hợp tác quốc tế đã xây dựng Trang thông tin thành phần về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật nên Vụ không xây dựng Trang thông tin riêng của nhóm quan hệ đối tác mà chỉ lập riêng một chuyên mục về Nhóm trong Trang thông tin của Vụ và thường xuyên cập nhật thông tin;

+ Tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật, cụ thể Nhóm đã định kỳ tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật hàng năm (hoạt động quan trọng nhất của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật). Diễn đàn này được tỏ chức mõi năm 1 lần do Lãnh đạo Bộ và 01 đại diện của đối tác quốc tế chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: các cơ quan, tổ chức của Việt Nam (bao gồm cả các tổ chức phi Chính phủ có đủ năng lực) và các đối tác quốc tế quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác pháp luật. Nội dung: (i) đối thoại, cập nhật và chia sẻ thông tin về chính sách cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, những điểm mới của hệ thống pháp luật Việt Nam, những lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu hợp tác về pháp luật của phía Việt Nam, mong muốn hợp tác và khả năng hỗ trợ của phía đối tác nước ngoài trong năm; (ii) chia sẻ thông tin về tình hình kết quả thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác diễn ra trong năm; từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng viện trợ của năm qua, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, đề xuất các giải pháp trong năm tới (nội dung này chưa được đề cập nhiều trong các Diễn đàn đã tổ chức trong thời gian qua). 

+ Hội thảo chuyên đề (là hoạt động chủ yếu, quan trọng của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật). Hoạt động này trên thực tế được gọi là Phiên đối thoại chính sách hoặc Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể, được tổ chức mỗi quý 1 lần
. Hoạt động này thường do Vụ trưởng và có 01 đại diện của đối tác quốc tế làm đồng chủ trì. Đối với những hội nghị, hội thảo lớn, quan trọng, người chủ trì có thể nâng cấp lên cấp Thứ trưởng và người đồng cấp bên phía đối tác quốc tế. Những Phiên đối thoại, thảo luận này thường có thành phần tham gia là các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có liên quan, cùng một/một số/tất cả các đối tác quốc tế quan tâm đến các quan hệ hợp tác pháp luật (tùy thuộc vào nội dung của từng hội nghị, hội thảo chuyên đề); có nội dung về chia sẻ, cập nhật thông tin về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam, thảo luận sâu về những lĩnh vực chuyên môn quan trọng, những nội dung thời sự của hệ thống pháp luật Việt Nam, những nội dung về pháp luật liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp cho các đối tác trong nước cũng như quốc tế cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn đề mà pháp luật Việt Nam đang đối mặt. Bên cạnh đó, nội dung các sự kiện này còn có thể là trao đổi về các khả năng hợp tác với từng đối tác quốc tế cụ thể. Chủ đề cụ thể của các hội nghị này sẽ do Chủ tịch Nhóm quan hệ đối tác pháp luật quyết định dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm dự kiến tổ chức sự kiện. 

+ Tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên đề: hàng năm Nhóm quan hệ đối tác vẫn tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên đề phục vụ cho quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp tại Việt Nam hoặc mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những hình thức hoạt động mà Nhóm chủ động, tích cực thực hiện trong thời gian qua. Trung bình mỗi năm, Nhóm nghiên cứu từ 4-10 nghiên cứu chuyên đề.

+ Tổ chức các đoàn khảo sát: Nhóm quan hệ đối tác pháp luật hàng năm đều thực hiện khảo sát các cơ quan trung ương và các cơ quan ở  địa phương nhằm đánh giá thực chất các  nhu cầu, khả năng hợp tác, tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các hoạt động hợp tác cùng những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức đó đối với hợp tác quốc tế về pháp luật. Để tiết kiệm kinh phí, việc khảo sát luôn được Nhóm kết hợp với các đoàn kiểm tra công tác hợp tác quốc tế do Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế) chủ trì thực hiện và các Diễn đàn, hội thảo mà Nhóm quan hệ đối tác đã thực hiện trong năm. Đối tượng khảo sát chủ yếu là: (i) Những cơ quan, tổ chức (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ trong nước) tại trung ương và địa phương ít hoặc không có chương trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật để tìm hiểu nguyên nhân cũng như xác định nhu cầu, khả năng tham gia hợp tác của các cơ quan, tổ chức này; (ii) Những cơ quan, tổ chức tại trung ương và địa phương có nhiều chương trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật để tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm trong vận động, đàm phán và quản lý thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác về pháp luật, làm tư liệu, tài liệu để chia sẻ chung trên các diễn đàn của Nhóm quan hệ đối tác, đồng thời ghi nhận những đề xuất, góp ý nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Nhóm trong tương lai. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có thể khảo sát các đối tượng khác nhằm thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho các Hội nghị chuyên đề hoặc sự kiện khác của Nhóm.

+ Xây dựng các báo cáo phục vụ cho hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật và hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật nói chung. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Nhóm. Tổ thư ký là đầu mối thu thập, tiếp nhận thông tin, chuẩn bị báo cáo (bao gồm báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật, báo cáo kết quả vận động, đàm phán chương trình, dự án, hoạt động hợp tác, báo cáo đánh giá hiệu quả hợp tác, báo cáo đánh giá năng lực hợp tác về pháp luật của các đối tác trong và ngoài nước), đề xuất đặt báo cáo về các lĩnh vực chuyên môn, ... phục vụ cho các hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật (như hội nghị, hội thảo, buổi làm việc với đối tác quốc tế... của Nhóm). 

- Các nhiệm vụ mà Nhóm quan hệ đối tác còn thực hiện ít thường xuyên bao gồm: 

+ Phối hợp với các đối tác quốc tế đánh giá hiệu quả viện trợ trong lĩnh vực hợp tác pháp luật. Trong phạm vi, khuôn khổ của từng chương trình, dự án, Vụ Hợp tác quốc tế cũng vẫn phối hợp với nhà tài trợ đánh giá hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện. Tuy nhiên, Nhóm quan hệ đối tác lại ít tổ chức các hoạt động đánh giá chung về hiệu quả viện trợ trong lĩnh vực hợp tác pháp luật, đặc biệt phần liên quan đến các cơ quan ngoài Bộ Tư pháp. 

+ In ấn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tài liệu như Kỷ yếu hội thảo, tài liệu chuyên môn thu thập được trong quá trình hợp tác, các loại sổ tay, sách, báo, tài liệu chuyên môn nhằm lưu lại những thông tin, sự kiện quan trọng đã diễn ra, cũng như cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động chuyên môn phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, cải cách pháp luật và hợp tác quốc tế về pháp luật. Tuy nhiên, từ khi thành lập Nhóm đến nay, Nhóm mới chưa thực hiện hoạt động nào liên quan đến việc xuất bản ấn phẩm. 

+ Tổ chức các cuộc họp với các Nhóm quan hệ đối tác ngành, lĩnh vực khác để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm và các cuộc họp nội bộ Nhóm phục vụ yêu cầu quản lý và triển khai công việc của Nhóm.

Đề án Nhóm quan hệ đối tác được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng và trực tiếp để Bộ Tư pháp thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật trên thực tế. Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật đã xác định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thành lập và duy trì hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Tuy nhiên, nếu không có Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, việc thành lập Nhóm khó có thể được triển khai trên thực tế. Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập đã góp phần khắc phục những hạn chế đang tồn tại trong thời gian trước đó trong công tác vận động, điều phối và quản lý điều phối tài trợ trong lĩnh vực pháp luật; hình thành một cơ chế vận động và đánh giá hiệu quả tài trợ mới thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Thông qua cơ chế Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, vai trò của Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác hợp tác quốc tế về pháp luật đã được tăng cường trong công tác vận động, điều phối, đánh giá chương trình, dự án và hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật. Thông qua Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Bộ Tư pháp đã có thể tập trung, thu hút sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong lĩnh vực hợp tác về pháp luật; hình thành thêm một kênh thu thập, chia sẻ thông tin về tình hình hợp tác pháp luật nói chung và tình hình tiếp nhận, sử dụng viện trợ trong hợp tác pháp luật nói riêng.

Đánh giá lại việc thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế nhận thấy Bộ Tư pháp đã bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế nói chung, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật nói riêng; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác vận động, điều phối và quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật tại thời điểm đó; đảm bảo cơ cấu tổ chức của Nhóm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không làm phát sinh biên chế của Bộ Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế. Thực tế, các thành viên của Nhóm quan hệ đối tác pháp luât đều là công chức kiêm nhiệm, không có thành viên làm việc theo chế độ hợp đồng hay phải tuyển dụng thêm nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Phần giải pháp để thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đặt ra tại Đề án Nhóm quan hệ đối tác cơ bản đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện của Bộ Tư pháp hiện nay.
Như vậy, có thể khẳng định rằng các mục tiêu và quan điểm khi xây dựng Đề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác đều được thực hiện.

2. Định hướng đổi mới nhằm phát huy vai trò vận động nguồn vốn ODA về hợp tác pháp luật giai đoạn 2020-2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật tiếp tục quan tâm thu hút các nguồn hỗ trợ ODA nhằm tranh thủ thêm nguồn lực cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua việc thành lập và vận hành Nhóm Quan hệ đối tác pháp luật từ giữa năm 2016 đến nay, hàng năm, Nhóm Quan hệ đối tác pháp luật tổ chức các Diễn đàn pháp luật, Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật theo chuyên đề để thông tin, giới thiệu, chia sẻ với các đối tác trong nước và quốc tế về những thành tựu cũng như khó khăn, tồn tại trong quá trình hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam, qua đó thể hiện mong muốn, nhu cầu hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực được trao đổi, thảo luận. Bên cạnh đó, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Nhóm Quan hệ đối tác pháp luật, đã chủ động liên hệ, trao đổi với các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp và các đối tác tiềm năng để tìm kiếm các cơ hội hợp tác. 

· Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có ảnh hưởng đến việc thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật thời kỳ 2021-2025

Tình hình quốc tế trong những năm tới, xu hướng hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực đang xuất hiện những diễn biến mới, nhanh hơn, phức tạp và khó dự báo. Quá trình toàn cầu hóa với việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế đa phương và ký kết các điều ước quốc tế song phương sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu cho mỗi quốc gia trong chủ động thực thi các quyền, nghĩa vụ thành viên cũng như điều chỉnh, sửa đổi pháp luật trong nước phù hợp và để thực thi các cam kết quốc tế. Trong khi đó, chính sách đối ngoại của các quốc gia đang có sự thay đổi sẽ tiếp tục có sự đan xen giữa lợi ích và nguy cơ, đối tác và đối tượng trong các quan hệ hợp tác quốc tế. Những vấn đề an ninh toàn cầu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có những vấn đề an ninh phi truyền thống và những thế lực thù địch đang thể hiện rõ hơn sự quan tâm và tìm cách tác động, hướng lái, chuyển hóa thể chế chính trị thông qua tác động đến hệ thống pháp luật, do đó, các hoạt động hợp tác quốc tế trong xây dựng pháp luật tiếp tục đứng trước nguy cơ tiềm ẩn chịu sự tác động, can thiệp của nước ngoài. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, công nghệ số thúc đẩy nhanh chóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động nhanh hơn vào quá trình toàn cầu hóa, làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có việc tiếp cận thông tin pháp luật hoặc các quan điểm đa chiều về những đề xuất cải cách và các vấn đề pháp lý cụ thể.

Về bối cảnh chung của tình hình trong nước, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ta tăng lên, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế khẳng định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, các hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục đóng góp vai trò hết sức quan trọng cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm tính tương thích của pháp luật Việt Nam với các cam kết quốc tế cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển với các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Quá trình đổi mới, cải cách của Việt Nam cùng với hội nhập quốc tế được thực hiện trong hơn 30 năm qua mang lại nhiều thông tin, kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính cải cách tư pháp. Quá trình cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới với việc Đảng và Nhà nước đang tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong bối cảnh đó, nhu cầu hợp tác với nước ngoài, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp vẫn tiếp tục được đặt ra đối với nước ta.

· Dự kiến nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2021-2025

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, nhu cầu sử dụng vốn ODA trong thời gian tới tiếp tục là nhu cầu đặt ra với các cơ quan, tổ chức, trong đó có Bộ Tư pháp.

a. Thống kê danh mục các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020 và nhu cầu vốn giải ngân của các dự án này

- Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (Dự án EU JULE): kết thúc vào 01/12/2022. Nhu cầu vốn giải ngân hàng năm: 23.700.000.000 VNĐ.

- Dự án tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật: kết thúc vào 31/12/2021. Nhu cầu vốn giải ngân vốn ODA năm 2021: 4.380.000.000 VNĐ.
b. Xây dựng nhu cầu các dự án mới

- Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025” do JICA Nhật Bản tài trợ (Hiện nay, Bộ Tư pháp đang trong quá trình đàm phán Văn kiện dự án trên cơ sở Quyết định số 1613/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án).

- Tiếp tục vận động, đàm phán các dự án, phi dự án do các nhà tài trợ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác pháp luật, tập trung vào EU và các nước thành viên, Mỹ, Hàn Quốc, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực.

- Dự kiến nhu cầu vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 2021-2025 phân theo nguồn vốn
- Cân đối từ ngân sách trung ương: 3.000.000.000 VNĐ/năm.

- Ngân sách địa phương: 0

- Ngân sách chủ dự án bố trí: 0

- Các nguồn vốn hợp pháp: 0

- Định hướng và các giải pháp cải thiện công tác của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật về quản lý ODA, vốn vay ưu đãi trong thời gian tới

- Xác định định hướng dài hạn và thực hiện các hoạt động thu hút, vận động ODA để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách pháp luật và tư pháp, phù hợp và để triển khai định hướng thu hút, vận động ODA chung của Chính phủ.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, trong đó có các chương trình, dự án ODA trong lĩnh vực pháp luật phù hợp với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được giao tại các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước
. 

- Rà soát, đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động của Nhóm Quan hệ đối tác pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả vận động, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ ODA của các đối tác, nhà tài trợ nước ngoài. 

- Kiện toàn mô hình tổ chức của quản lý chương trình, dự án của Bộ Tư pháp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Bộ Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA.

Trên đây là chuyên đề “Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới Nhóm quan hệ đối tác pháp luật và định hướng đổi mới nhằm phát huy vai trò vận động nguồn vốn ODA về hợp tác pháp luật giai đoạn 2020-2025” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế xin báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho ý kiến chỉ đạo trước khi đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLHTPL.
	    VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Huyên


� Tuy nhiên, thời gian thực hiện thực tế sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng kinh phí tại thời điểm dự kiến tổ chức.


� Bao gồm Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và các quy định khác có lien quan của pháp luật.





